
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Thị Mai Anh x 281227315 5/13/2015 CA Bình Dương Đạt Cty Ryobi

2 Trương Thị Nhã Phương x 215208321 6/27/2007 CA Bình Định Đạt

3 Phan Ngọc Diễm x 024832050 6/14/2012 CA TP. HCM Đạt

4 Nguyễn Thị Ngọc Dung x 022517037 3/13/2007 CA TP. HCM Đạt Cty Hải Bình

5 Phạm Hoàng Mỹ x 021919811 6/30/2015 CA TP. HCM Đạt

6 Trần Quốc Thảo x 024488575 7/3/2006 CA TP. HCM Đạt

7 Nguyễn Thị Trúc Nguyên x 320986646 2/28/2011 CA Bến Tre Đạt

8 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 022027819 4/10/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Thảo Nguyên

9 Trần Thanh Hiền x 023657631 1/23/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Minh Quang

10 Nguyễn Thanh Trúc x 22708648 9/19/2013 CA TP. HCM Đạt

11 Nguyễn Trần Thuận x 023860573 5/14/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Anh Ánh

12 Nguyễn Thị Mộng Vàng x 341299988 6/19/2002 CA Đồng Tháp Đạt

13 Nguyễn Văn Sơn x 250717551 30/2/2005 CA Lâm Đồng Đạt Cty Đông Đô

14 Nguyễn Thị Thơm x
03317100086
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5/6/2016
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Dân cư 

Đạt
DNTN Mạnh 

Quảng Lợi

15 Mai Văn Huần x 024372124 4/20/2007 CA TP. HCM Đạt

16 Bùi Văn Đông x 321149817 9/6/2000 CA Bến Tre Đạt

17 Cao Thị Huế x
03317500014

6
3/26/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

18 Lê Nguyễn Cẩm Tú x 024894788 8/28/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Lê Hoàn Vũ

19 Lê Thị Thanh Hiền x 024660384 12/4/2006 CA TP. HCM Đạt

20 Phạm Thị Ngọc Nhung x 024733933 6/15/2007 CA TP. HCM Đạt

21 Nguyễn Hồng Phúc x 023648621 5/22/2014 CA TP. HCM Đạt

22 Lai Quốc Anh x 022832281 6/2/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Tip Top

23 Bùi Ngọc Phẩm x 381546982 12/19/2007 CA Cà Mau Đạt

24 Hà Thị Nhãn x 381198215 10/11/2000 CA Cà Mau Không đạt

25 Hà Thị Huyền x 381773751 1/30/2012 CA Cà Mau Không đạt
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26 Nguyễn Thị Thanh Phương 024601241 8/7/2006 CA TP. HCM Không đạt

27 Phạm Trí Nhân x 271624112 4/2/2015 CA Đồng Nai Đạt
Cty Nam Khải 

Phú 

28 Đinh Trường Hùng x 025639695 6/8/2012 CA TP. HCM Đạt

29 Lê Thị My x 211868185 2/22/2015 CA Bình Định Đạt

30 Trần Thị Đậm x 212270097 4/12/2010 CA Quảng Ngãi Đạt

31 Phạm Thị Bích Tuyền x 251251056 12/24/2007 CA Bình Thuận Đạt

32 Bùi Minh Đức x 264347637 10/31/2006 CA Ninh Thuận Đạt

33 Huỳnh Thị Hồng Yến x 025831364 8/4/2014 CA TP. HCM Đạt

34 Nguyễn Thanh Huy x 214764990 9/8/2014 CA Bình Định Đạt

35 Đặng Hữu Luân x 312032616 10/1/2004 CA Tiền Giang Đạt Cty Vina Agrico

36 Nguyễn Thị Oanh x 272415693 8/26/2010 CA Đồng Nai Đạt
Cty Indulge Việt 

Nam

37 Phan Thị Bích Phượng x 281016187 2/10/2014 CA Bình Dương Đạt

38 Nguyễn Vĩnh Hoàng x 024738206 5/24/2007 CA TP. HCM Đạt

39 Trần Thị Hoài x 163443261 10/13/2014 CA Nam Định Đạt Cty Bích Trúc

40 Cao Thị Hồng Xuyến x
03619100103
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3/11/2016
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41 Nguyễn Thị Diệu Hiền x 250867298 7/23/2008 CA Lâm Đồng Đạt
Cty Yến Sào Ma 

Mi

42 Nguyễn Thị Kim Thanh x 261387168 3/14/2016 CA Bình Thuận Đạt

43 Nguyễn Minh Triết x 025799689 11/4/2015 CA TP. HCM Đạt
Cty Phát Hưng 

Thịnh

44 Nguyễn Công Huy x 352292710 9/6/2010 CA An Giang Đạt

45 Trần Hoàng Thanh Hương x 361558802 3/5/2010 CA Cần Thơ Đạt

46 Lê Văn Anh x 025751833 7/4/2013 CA TP. HCM Đạt Cty Đại Dương

47 Trần Trung Tuyến x 273615898 8/24/2013 CA Bà Rịa VT Đạt

48 Dư Công Toại x 025437980 4/20/2011 CA TP. HCM Đạt Cty Trang Thành 

49 Dư Thị Kiều Trang x 025540135 10/12/2011 CA TP. HCM Không đạt

50 Nguyễn Thị Hoài Liên x 221334557 12/28/2009 CA Phú Yên Không đạt

51 Nguyễn Lâm Duy Phương x 361754953 10/22/2007 CA Cần Thơ Đạt Cty Nguyễn Long

52 Lâm Minh Trí x
09205400020

7
4/6/2016
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53 Lâm Hoàng Ngọc Lý x 361338185 6/23/2008 CA Cần Thơ Đạt

54 Nguyễn Thị Chi x 331214202 1/29/2004 CA Vĩnh Long Không đạt

55 Phan Thị Thủy x 250427439 5/28/2007 CA Lâm Đồng Đạt

56 Trương Thị Hồng x 334429403 6/3/2004 CA Trà Vinh Đạt

57 Trần Văn Khang x 331713324 5/30/2013 CA Vĩnh Long Không đạt
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58 Lương Vũ Bình x 352048380 5/7/2007 CA An Giang Đạt

59 Ngô Minh Thạch x 351906893 5/25/2005 CA An Giang Không đạt

60 Trần Ngọc Tuyền x 025465460 7/28/2011 CA TP. HCM Không đạt Cty Yến Ngọc

61 Nguyễn Trường Vinh x 312231020 6/23/2009 CA Tiền Giang Không đạt

62 Phan Thị Mẫn x 312354859 1/16/2015 CA Tiền Giang Không đạt

63 Lê Thị Ngọc Thúy x 340585880 12/3/2008 CA Đồng Tháp Không đạt

64 Phan Thị Trúc Linh x 312223902 6/23/2009 CA Tiền Giang Không đạt

65 Lê Thị Ngọc Phương x 022984980 3/1/2014 CA TP. HCM Không đạt
Cty Đại Hoàng 

Phát 

66 Nguyễn Thanh Phú x 024653278 10/31/2009 CA TP. HCM Không đạt

67 Nguyễn Duy Đào x 271884406 10/28/2011 CA Đồng Nai Không đạt

68 Vũ Thanh Tuấn x 272295811 4/18/2012 CA Đồng Nai Không đạt

69 Nguyễn Thanh Cảnh x 212365937 3/28/2013 CA Quảng Ngãi Không đạt

70 Tô Văn Linh x 231224388 8/7/2014 CA Gia Lai Không đạt

71 Ngô Văn Thiện x
03608000022

9
2/2/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
Cty One More 

Việt Nam

72 Trần Viễn Thông x 162218526 2/6/2014 CA Nam Định Đạt

73 Cù Thùy Dung x 250947776 4/27/2015 CA Lâm Đồng Đạt

74 Cao Thị Thanh Miền x 352457436 6/3/2013 CA An Giang Đạt Cá nhân

75 Nguyễn Thị Thu Trang x 241160786 5/14/2015 CA Đắk Lắk Đạt

76 Trần Công Sơn x 191310947 2/16/2009 CA TT Huế Đạt

77 Nguyễn Giáp Phước x 250720340 12/30/2014 CA Lâm Đồng Đạt

78 Trần Ngọc Hiếu x 163040470 1/9/2007 CA Nam Định Đạt

79 Nguyễn Trung Hảo x 025390939 12/29/2010 CA TP. HCM Đạt

80 Nguyễn Bảo Quốc x 240962747 10/20/2014 CA Đắk Lắk Đạt

81 Hà Thị Tường Quy x 215708936 4/4/2016 CA Bình Định Đạt

82 Đỗ Đặng Hồng Tâm x 341240882 9/4/2012 CA Đồng Tháp Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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